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584.  Bà Vương Thị Tuyết Trinh Giáo viên Trường Tiểu học xã Thanh Yên 

585.  Bà Lường Thị Thinh Giáo viên Trường Tiểu học xã Thanh Yên 

586.  Bà Đinh Thị Hoà Giáo viên Trường Tiểu học xã Thanh Yên 

587.  Ông Lê Văn Thái Giáo viên Trường Tiểu học xã Thanh Yên 

588.  Bà Nguyễn Thị Ân Nhân viên Trường Tiểu học xã Thanh Yên 

589.  Bà Lò Thị Hạnh Giáo viên Trường Tiểu học xã Thanh Chăn 

590.  Bà Nguyễn Thị Quế Giáo viên Trường Tiểu học xã Thanh Chăn 

591.  Ông Đặng Hùng Mạnh Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu 

học số 2 xã Na Tông 

592.  Ông Lò Văn Ánh Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu 

học số 2 xã Na Tông 

593.  Ông Lò Văn Cương Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu 

học số 2 xã Na Tông 

594.  Ông Nguyễn Trọng Thức Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Tiểu học xã Hẹ Muông 

595.  Bà Nguyễn Thị Loan Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu 

học xã Hẹ Muông 

596.  Ông Vũ Văn Du Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú 

Tiểu học xã Hẹ Muông 

597.  Ông Lò Văn Thanh Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu 

học xã Hẹ Muông 

598.  Ông Hoàng Văn Sáng Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu 

học xã Hẹ Muông 

599.  Ông Phạm Thành Công Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu 

học xã Hẹ Muông 

600.  Bà Lò Thị Mai Hương Giáo viên Trường Tiểu học xã Thanh Hưng 

601.  Bà Đỗ Thị Đợi Giáo viên Trường Tiểu học xã Thanh Hưng 

602.  Bà Trần Thị Bích Liên Giáo viên Trường Tiểu học xã Thanh Hưng 

603.  Bà Nguyễn Thị Tố Hoa Giáo viên Trường Tiểu học xã Noong Hẹt 

604.  Bà Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Trường Tiểu học xã Noong Hẹt 

605.  Bà Đào Thị Doan Giáo viên Trường Tiểu học xã Noong Hẹt 

606.  Bà Lò Thị Thúy Hà Giáo viên Trường Tiểu học xã Noong Hẹt 

607.  Bà Nguyễn Thị Huệ Giáo viên Trường Tiểu học số 2 xã Thanh Xương 

608.  Bà Hoàng Thị Bích Ngọc Nhân viên Trường Tiểu học số 2 xã Thanh Xương 

609.  Bà Hà Thị Thanh Hương Giáo viên Trường Tiểu học số 2 xã Thanh Xương 

610.  Bà Nguyễn Thị Thúy Giáo viên Trường Tiểu học số 2 xã Thanh Xương 

611.  Bà Nguyễn Thị Thu Hoài Giáo viên Trường Tiểu học xã Hua Thanh 

612.  Bà Đặng Thị Hồng Giáo viên Trường Tiểu học xã Hua Thanh 

613.  Bà Quàng Văn Biên Giáo viên Trường Tiểu học xã Hua Thanh 

614.  Bà Nông Thị Quế Giáo viên Trường Tiểu học xã Hua Thanh 

615.  Bà Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết 

Giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Công Chất xã 

Noong Hẹt 

616.  Bà Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Công Chất xã 

Noong Hẹt 
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